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Kí hiệu, 

chữ viết tắt 
Từ nguyên gốc 

Ala α – Alanin 

Asn Asparagin 

Asp L – Aspartic 

ATCC 
American type culture collection(Trung tâm lưu trữ giống 

nuôi cấy Hoa Kỳ) 

Bpy Bis-pyridin 

DTPA Đietylentriaminpentaaxetic 

Dicet β – dixetonat 

DTA Differential thermal analysis (phân tích nhiệt vi phân) 

EDTA Etylenđiamintetraaxetic 

Gly Glyxin 

Glu L – Glutamic 

Hep G2 Hepatocellular carcinoma(ung thư gan) 

Hsal Axit Salicylic 

IMDA Axit iminođiaxetic 

Hile L – isolơxin 

IC50 50% inhibitor concentration (nồng độ ức chế 50%) 

IR Infrared speetrum (phổ hồng ngoại) 

KB Human epidermic carcinoma( ung thư biểu mô) 

Ln Lantanoit 

LU Humanlung carcinoma(ung thư phổi) 

MIC 

 

Mininum inhibitor concentration  

(nồng độ ức chế tối thiểu) 
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MBC 
Mininum bactericidal concentration 

(nồng độ diệt khuẩn tối thiểu) 

MCF-7  (Human breast carcinoma) - ung thư vú. 

NTA Axit nitrilotriaxetic 

NTĐH Nguyên tố đất hiếm 

Hphe L – phenylalanin 

Phen O – phenantrolin 

TNB Naphthoyltrifloaxeton 

TGA 
Thermogravimetry or Thermogravimetric analysis 

(phân tích nhiệt trọng lượng ) 

Tyr L – tyrosin 

Trp L – trytophan 

Val Valin 
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